
UBND XÃ KÉP

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung (1)  Dự toán  Quyết toán 
So sánh 

(%)

A B                 1                         2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        220.727                284.052 128,7

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        220.727                239.652 

I
Chi đầu tư phát triển (đã bao gồm nguồn 

CTMTQG)
         20.655                  13.250 64,1

1 Chi đầu tư cho các dự án 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-
Mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt 

thuộc Bộ Công an
                   4.800 

- Giáo dục                    1.552 

- Văn hóa                    1.586 

- Môi trường                       431 

- Thủy lợi                       200 

- Giao thông                    4.028 

- Kiến thiết thị chính                       175 

- QLNN                       479 

Trong đó: Chia theo nguồn vốn                  13.250 

- Chi đầu tư từ nguồn CTMTQG                    5.196 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất                    3.892 

- Chi đầu tư từ nguồn cấp trên hỗ trợ                    4.162 

II Chi thường xuyên        195.904                225.683 115,2

Trong đó:

1 Chi quốc phòng            1.701                    1.510 88,8

2 Chi an ninh            3.270                    5.317 162,6

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề        113.676                113.644 99,97

4 Y tế, dân số và gia  đình            3.169                    2.824 89,1

5 Khoa học công nghệ                  -                            -   

6 Văn hóa            2.205                    2.161 98,0

7 Phát thanh truyền hình               704                       690 97,9

8 Thể thao               604                       544 90,2

9 Đảm bảo xã hội          18.746                  26.838 143,2

10 SN Kinh tế            6.914                  10.374 150,1

11 Môi trường            1.937                    1.930 99,6

12 Quản lý hành chính          42.524                  59.785 140,6

13 Chi khác               455                         67 14,6

III Hoàn trả NS cấp trên                  10.569 

IV Dự phòng ngân sách            4.167                       333 8,0

VI Chi nộp ngân sách cấp trên                       386 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 44.401

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Quyết toán đã được HĐND xã phê chuẩn)
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